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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trường Tiểu học Giồng Găng. 

1. Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

	Số
TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	01
	PHẠM ÁNH NGỌC
	01/01/1991
	Trường Tiểu học Giồng Găng
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Tiếng Anh 
	100%


2. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÚP HỌC SINH TƯ DUY BẰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ, SÁNG TẠO THÔNG QUA GIÁO DỤC STEM TỪ RÁC THẢI Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG.
3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): Phạm Ánh Ngọc

4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:  Giáo dục



5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 11/9/2023.


6. Mô tả bản chất của sáng kiến:


6.1. Tình trạng của giải pháp đã biết:
a. Trước khi thực hiện sáng kiến, giáo viên thực hiện quy trình dạy từ vựng như sau: 

- Cho học sinh xem tranh, vật thật, gợi ý bằng ngôn ngữ cơ thể, dịch nghĩa, .....


- Giáo viên cho học sinh nghe phát âm của từ trên loa 3 lần.


- Cho học sinh đọc lại cả lớp, theo nhóm, cá nhân và sửa lỗi phát âm( nếu có).


- Giáo viên yêu cầu học sinh ghi bài vào vở theo hình thức tiếng Anh: tiếng Việt.


Ví dụ: - monkey: con khỉ



- elephant: con voi

b. Thuận lợi và khó khăn của quy trình đang thực hiện:
* Thuận lợi:

- Học sinh đã quen với cách viết truyền thống tiếng Anh: tiếng Việt nên các em có thể thực hiện thành thạo mà không cần có sự hướng dẫn của giáo viên.

* Khó khăn:
- Việc ghi bài theo phương pháp truyền thống làm gián đoạn khả năng phản xạ ngôn ngữ của học sinh vì để nghe và nói được các em phải dịch sang tiếng Việt rồi mất thêm thời gian để dịch sang tiếng Anh. Vì thế, các em chưa đạt được độ lưu loát và tự nhiên trong kĩ năng nói.

- Ghi bài theo hình thức dịch nghĩa chưa kích thích được sự tò mò, óc khám phá, kĩ năng quan sát và sáng tạo của học sinh. Song song đó các em đôi lúc còn chưa tập trung trong học tập vì chưa tìm thấy hứng thú và niềm say mê.

6.2. Nội dung của giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 
a) Mục đích của giải pháp:

- Giúp tiết học trở nên sôi nổi và lí thú hơn bao giờ hết, học sinh vừa vui chơi vừa tư duy trực tiếp ngôn ngữ đang học mà không thông qua ngôn gữ mẹ đẻ làm tăng khả năg phản xạ nhanh hơn.

- Giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức và lưu giữ thông tin lâu dài, kích thích óc sáng tạo, sự tò mò và nâng cao khả năng tập trung trong tiết học.

- Rèn luyện cho học sinh năng lực hợp tác, giúp đỡ và giải quyết vấn đề.

- Sáng kiến rất bổ ích trong tích hợp liên môn và giáo dục kỹ năng sống.

b) Tính mới của giải pháp:
- Học sinh được truyền tải và lưu lại kiến thức mới bằng hình thức tạo ra các sản phẩm từ rác thải và chú thích sản phẩm đó bằng tiếng Anh.

- Học sinh tăng tần suất và thời lượng tương tác với ngôn ngữ mới.

- Vừa học kiến thức mới vừa hệ thống lại kiến thức cũ làm tăng hiệu quả trong việc rèn luyện kĩ năng nói.

* Nội dung giải pháp:

1. What a colorful world! ( Thế giới sắc màu!) 
* Cách làm:
Ở những buổi đầu áp dụng phương pháp mới, học sinh còn mới mẻ và chưa tự thực hiện được. Giáo viên cần gợi ý học sinh giữ lại rác thải từ vỏ bánh kẹo, giấy vụn, lá cây khô, hoa khô, túi ni lông cũ,....sau giờ giải lao hoặc chuẩn bị sẵn ở nhà. Bước đầu giáo viên làm mẫu hoặc cho học sinh xem tranh để tham khảo ý tưởng thực hiện. 

Sau khi dạy từ vựng theo quy trình thông thường bằng tranh ảnh/ vật thật/ ngôn ngữ cơ thể/ dịch nghĩa,...học sinh thay vì ghi bài vào vở theo cách làm truyền thống thì các em sẽ dùng rác thải tạo ra sản các phẩm đơn giản, minh hoạ cho hình ảnh vừa học và chú thích bằng tiếng Anh vào vở.
 Phụ lục 1
2. Explore the world ( Khám phá thế giới)


* Cách làm:
Sau khi hoàn thành các sản phẩm, giáo viên có thể tiến hành hoạt động “Checking vocabulary”, “Practice”, “Free Practice” bằng cách cho học sinh trình bày sản phẩm của mình trước lớp thông qua hình thức soi bài( có thể dùng máy soi hoặc điện thoại di động).

Thông qua giáo dục STEM từ rác thải, học sinh có thể tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh bằng cách tương tác bằng hình ảnh, vật mẫu; hệ thống lại kiến thức cũ bởi những đặc điểm, màu sắc, chất lượng sản phẩm,...
Phụ lục 2

Hoạt động này rất phù hợp và hiệu quả dành cho phương pháp dạy học tích hợp (CLIL), mục tiêu không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức về môn Khoa Học mà còn là phát triển kỹ năng ngôn ngữ của học sinh.
Học sinh có thể sử dụng những mẫu câu sau để thuyết trình về sản phẩm:

- This animal has two wings. It’s a bee/ It’s an insect. It’s yellow and green. It’s small...

- This animal has two legs and two wings. It’s a bird. It’s white and blue. 

- A bird has feather on its body. It can fly. I like bird.

Lưu ý: Giáo viên quan sát, hỗ trợ, giúp đỡ, chỉnh sửa phát âm của học sinh trong quá trình các em đang trên hành trình tập luyện tư duy bằng tiếng Anh. Điều này giúp lan toả tình yêu học tiếng Anh và truyền cảm hứng cho các em có động lực học tập.


3. Around the world ( Vòng quanh thế giới)


* Cách làm: 

Đối với lớp học không có tivi hoặc máy chiếu, giáo viên có thể cho học sinh làm việc nhóm 4 hoặc mang theo tập di chuyển quanh lớp để tham quan, thực hành cùng các bạn. Hoạt động này được sử dụng như phần “Practice” trong tiến trình dạy học của giáo viên.
Phụ lục 3
4. Build the green earth ( Xây dựng hành tinh xanh)

* Cách làm:


Giáo viên sử dụng Mind map để thiết kế hoạt động “Free practice”. Hoạt động này nhằm tăng cường thời lượng thực hành tiếng Anh trên lớp cho các em cũng như kiểm tra khả năng ghi nhớ từ sau tiết học.

Giáo viên cho chủ đề lớn, học sinh thay phiên nhau viết các từ vựng liên quan đến chủ đề lên bảng. Giáo viên chia lớp thành hai đội xếp thành hai hàng dọc, mỗi lượt có hai học sinh tham gia. Giáo viên đọc lớn một từ có trong Mind map, học sinh đọc lại và đập tay vào từ giáo viên vừa đọc. Đội nào đọc đúng và đập đúng từ sẽ ghi được một điểm. Đội có nhiều điểm sẽ là đội chiến thắng.

Phụ lục 4
5. I love my school!( Em yêu trường em!)

Đối với những từ vựng là động từ hoặc từ trừu tượng, học sinh khó thể hiện bằng sản phẩm STEM thì các em chọn cách thay thế bằng cách vẽ tranh mô tả các hoạt động đó. Giáo viên luôn đảm bảo sao cho các em được học và tương tác với từ vựng bằng hình ảnh chứ không phải ghi bài như quy trình truyền thống nữa.

Phụ lục 5
c) Ưu, nhược, điểm của giải pháp mới: 


* Ưu điểm:

- Không tốn chi phí nhưng mang lại hiệu quả cao, dễ thực hiện.

- Học sinh có thể chuẩn bị bài trước và hoàn thành sản phẩm tại nhà làm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ trên lớp. Từ đó giáo viên cho học sinh tăng cường thực hành kĩ năng nói nhiều hơn.

- Học sinh dễ dàng tiếp thu bài và ghi nhớ lâu dài.

- Tập vở nhiều màu sắc làm tăng sự thích thú, hào hứng và vui vẻ cho các em.


* Nhược điểm:



- Với bước đầu áp dụng sáng kiến, học sinh còn lạ lẫm với hình thức mới nên chưa có ý tưởng thực hiện. Tuy nhiên, sau vài buổi các em đã có thể tự thực hiện và sáng tạo thêm các ý tưởng khác.


7. Khả năng áp dụng của giải pháp: 

Có khả năng áp dụng ở  tất cả các trường tiểu học trong và ngoài huyện.

8. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp:  

Sau khi dùng phương pháp này, tôi nhận thấy học sinh cực kỳ thích thú, các em say mê, hứng thú mỗi khi đến giờ học tiếng Anh. Thậm chí các em còn đóng góp ý tưởng cho bạn bè để sáng tạo hình ảnh đa dạng, phong phú làm lớp học trở nên sôi nổi và sinh động hơn. Có một tín hiệu đáng mừng đó là vài học sinh bắt đầu có sự quan sát để tìm nguyên liệu và hoàn thành sản phẩm tại nhà. Từ đó giáo viên có nhiều thời gian cho học sinh thực hành, tham quan tập vở, trao đổi, học hỏi ý tưởng của các bạn. Bên cạnh đó, giải pháp cũng phát huy tính sáng tạo và vận dụng não phải tối đa nhất có thể, khả năng vận dụng từ vào mẫu câu cũng trôi chảy hơn, phản xạ nhanh hơn và tự nhiên hơn giúp tiết học diễn ra nhẹ nhàng và thuận lợi.

Có thể thấy học từ vựng bằng phương pháp này giúp học sinh phát triển nhiều phương diện, từ ngôn ngữ đến sự sáng tạo, lòng yêu thích học Tiếng Anh, đến giáo dục kỹ năng sống, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và biết giúp đỡ bạn bè trong quá trình hoàn thành sản phẩm.


9. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): không



10. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: sáng kiến được thực hiện có sử dụng hoặc không sử dụng tivi hoặc máy chiếu tuỳ tình hình thực tế tại đơn vị; nguyên liệu từ rác thải rất dễ tìm, một số dụng cụ cắt dán cần được chuẩn bị sẵn.



11. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:


- Học sinh có thể phản xạ Tiếng Anh nhanh hơn, lưu loát hơn và đi vào trí nhớ các em một cách tự nhiên nhất.


- Học sinh ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và gom rác thải có thể tái sử dụng lại để dự trữ cho những tiết học tiếp theo góp một phần nhỏ trong công cuộc giữ gìn vệ sinh môi trường.


- Những sản phẩm sáng tạo, độc đáo và xinh đẹp để các em khoe với bạn bè, thầy cô và gia đình.



12. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): 



13. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): 

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	1
	Phạm Ánh Ngọc
	01/01/1991
	Tân Phước
	Giáo viên dạy lớp
	Đai học sư phạm Tiếng Anh
	100%


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	Tân Hồng, ngày 28  tháng 3  năm 2024
NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Ánh Ngọc



